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Câu 1: Tĩnh điện (4 điểm)

Hai quả cầu nhỏ tích điện 1 và 2, có khối lượng và điện tích tương ứng là m1 = m;  q1  = +q; m2 = 4m; q2 = +2q được đặt cách nhau một đoạn a trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang. Ban đầu giữ hai quả cầu đứng yên. Đẩy quả cầu 1 chuyển động hướng thẳng vào quả cầu 2 với vận tốc v0, đồng thời buông quả cầu 2.

1. Tính khoảng cách cực tiểu rmin giữa hai quả cầu

2.  Xét trường hợp a = 
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: tính rmin và vận tốc u1, u2 của hai quả cầu ( theo vo, rmin) khi chúng lại ra xa nhau vô cùng

Câu 1: Tĩnh điện (4 điểm)

1.Vì q1 và q2 cùng dấu nên quả cầu 1 đẩy quả cầu 2 chuyển động cùng chiều.
 Khi khoảng cách giữa hai quả cầu đạt giá trị cực tiểu thì chúng có cùng vận tốc 
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 cùng chiều với 
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Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

               Mv0 
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Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng (năng lượng của hệ gồm động năng và thế năng tương tác (điện));
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(2)……………………..(0,5đ)
Từ (1), (2) suy ra: 
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2.Xét trường hợp a= 
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 hoặc đầu hai quả cầu ở rất xa nhau. 
Từ (3) có: 
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Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

mv2 = mu1 +4mu2
[image: image10.wmf]Þ

u1=v0 - 4u2


(5)…………………………….(0,25đ)
Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:
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                    (6)………………………………(0,25đ)
Thay vào (5) và (6) suy ra phương trình cho u2
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Tính 
[image: image13.wmf]2

''22

0

5mkq

:mv

a

DD=+

 

Thay rmin vào ∆’:  
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từ đó tìm được nghiệm của (7) : 
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vì 
[image: image16.wmf]2

u

uur

 phải cùng chiều với 
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, nghĩa là u2 phải cùng dấu với v0 nên phải lấy dấu "+"
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(9)……………(0,25đ)
Thay vào  (8) và (5) ta được  
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ta thấy u1 trái dấu với v0 ( tức là ngược chiều với 
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trong trường hợp 
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Câu 2: (Dòng điện xoay chiều 5 đ) 



Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Tụ điện có điện dung biến thiên. Hộp X chứa 2 trong 3 phần tử thuộc loại điện trở thuần, cuộn thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp.

1. [image: image96.emf] 

 

Cho 
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 thì uAM=200cos(100πt-π/2) (V) và
uMB=100
[image: image24.wmf]2
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a. Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch.
b. Xác định các phần tử của hộp X và trị số của chúng.
c. Viết biểu thức của hiệu điện thế hai đầu mạch.

2.  Cho C biến đồi từ 0 
[image: image25.wmf]®
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a. Tìm C để công suất tiêu thụ trong mạch cực đại. Tính giá trị của công suất cực đại.

b. Tìm C để hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện cực đại. Tính giá trị cực đại của hiệu điện thế đó.

c. Vẽ dạng đồ thị biểu diễn sự biến đổi của hiện điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện theo sự biến thiên của dung kháng.
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Câu 4: (Dòng điện xoay chiều)


1.  a. 
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     b. Độ lệch pha của uMB với i: φ2=φMB-φi =π/4; 0<φ2<π/2 
=> X chứa R nối tiếp L……………………………………………………………………(0,5đ)
Tính ZL=50Ω, 
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Tính R=50Ω………………………………………………………...……………………(0,25đ)

      c. uAB=U0cos(100πt+φu)

Tính được U0=100
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2.a. P=UABIcosφ=
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Vì UAB, R không đổi, (ZL – ZC)2 ≥ 0 nên để P=Pmax thì Z​L – ZC=0………………… …(0,25đ)
Tính 
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Pmax=
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b. 
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UAB không đổi nên có U​​​c= Ucmax khi y=ymin
y=
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.  Tìm ra 
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UCmax=100
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c. Khi ZC=0 theo (1) có UC=0

Khi ZC
[image: image40.wmf]®
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, theo (2) có UC 
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 UAB =100V

Vậy khi ZC tăng từ 0 
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 100Ω thì UC tăng từ 0 
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 thì UC giảm 100
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Câu 3: (Quang hình học) 4 điểm

Một thấu kính mỏng phẳng-lồi tiêu cự f =15cm, chiết suất n =1,5 được đặt cho trục chính thẳng đứng trong một chiếc cốc thủy tinh có đáy phẳng rất mỏng. Một con kiến nhỏ A bò dọc theo sợi dây treo trùng với trục chính của thấu kính. Người ta thấy có hai vị trí của con kiến cách nhau 20 cm cho ảnh của nó qua thấu kính, cách thấu kính những khoảng bằng nhau.  

1. Xác định hai vị trí trên của con kiến. 


2. Đổ một chất lỏng trong suốt chiết suất n’ vào trong cốc cho vừa đủ ngập thấu kính. Với hai vị trí của con kiến tìm được trong câu 1, hai ảnh của nó ở hai bên thấu kính và có khoảng cách đến thấu kính gấp nhau 9 lần. Tính chiết suất n’ của chất lỏng. 

Câu 3: (Quang hình học) 4 điểm
1. Gọi hai vị trí của con kiến cách thấu kính là d1 và d2   (d1> d2), ảnh cách thấu kính tương ứng là d’1 và d’2.

Ta có:    
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Vì d1 ≠ d2  nên con kiến có một ảnh thật và một ảnh ảo
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Theo giả thiết, hai vị trí của con kiến cách nhau 20cm nên              

         d1 – d2  = 20 cm

Từ  (1) và (2) 
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          (3)………………………….(0,5đ)

Biến đổi (3) ta được:       
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Giải phương trình với điều kiện       d1 > f  = 15 cm

Tìm được:                  d1 = 30 cm  và   d2 = 10 cm……………………………………(0,5đ)

2. Đổ chất lỏng vừa đủ ngập thấu kính, ta có hệ hai thấu kính mỏng ghép sát gồm TK phẳng-lồi tiêu cự f  ban đầu và TK chất lỏng phẳng-lõm ( phía dưới)  tiêu cự f ’ .
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Với d1  = 30 cm;  d’1  = 
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Với d2 = 10 cm;  d’2 = 
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Hai ảnh ở hai bên TK nên một ảnh thật và một ảnh ảo 


[image: image58.wmf]Þ

d’1> 0; d’2< 0 

Từ giả thiết: khoảng cách hai ảnh đến TK gấp nhau 9 lần………………………………(0,5đ)

* Với d’1 = - 9d’2 
[image: image59.wmf]Þ

 
[image: image60.wmf]h

h

f

30

f

.

30

-

= - 9
[image: image61.wmf]h

h

f

10

f

.

10

-
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 tiêu cự của hệ là:     fH = 25 cm

Tiêu cự của hệ ghép sát:     
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Từ  
[image: image66.wmf]R

1

)

1

n

(

f

1

-

=
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 R = 7,5 cm.  Thay vào (1 ) 
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  n’  = 1,2…………………….(0,5đ)

* Với  d’2 = - 9d’1   
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[image: image72.wmf]Þ

  fH = 75/7  (cm) 
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  n’  = 0,8.    Ta loại nghiệm này

        Vậy chiết suất chất lỏng là:    n’  = 1,2……………………………………………(0,5đ)

Câu 4: Dao động cơ (4 điểm)

[image: image100.emf] 

 

Cho viên bi nhỏ có lượng m và mặt cầu bán kính R khối lượng M. Lúc đầu M đứng yên trên mặt sàn, bán kính của mặt cầu đi qua m hợp với phương thẳng đứng một góc 
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 có giá trị nhỏ). Thả nhẹ cho m chuyển động. Bỏ qua mọi ma sát. 

1. Chứng minh hệ dao động điều hòa. Tìm chu kì dao động của hệ.

2. Viết phương trình dao động của vật m. 
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Áp dụng với số:  
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Câu 4: Dao động cơ (4 điểm)
1.Cơ năng của vật m là : 
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)

22

mvMV

WmgR1cos

22

=++-a


Với góc bé: 
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Cơ năng của hệ bảo toàn nên: 
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Khi bỏ qua ma sát, theo phương ngang, động lượng của hệ được bảo toàn. Vì 
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 nhỏ nên có thể coi vận tốc của m có phương nằm ngang, ta có:
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 Và 
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Từ (2) và (3) ta có:
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Thay (4) vào (1) ta được phương trình:       
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Vậy hệ dao động điều hoà với  
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Áp dụng với số: 
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2.Chọn chiều dương (hình vẽ): Tại 
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Phương trình dao động của vật m: 
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Câu 5: (Thực hành) 3 đ 
Xác định suất điện động, điện trở trong của pin.
       Cho các dụng cụ: 

- 01 pin cần đo suất điện động và điện trở trong.

- 02 đồng hồ đo điện vạn năng.

- 01 biến trở, các dây nối.

        Hãy trình bày :

-Cơ sở lý thuyết.

-Sơ đồ thí nghiệm.

-Các bước tiến hành thí nghiệm. 

a. Để đo suất điện động và điện trở trong của pin. 

b. Đo đạc, lập bảng số liệu, vẽ dạng đồ thị. 

 Chú ý : Sử dụng phương pháp tuyến tính hóa trong quá trình lập luận cơ sở lý thuyết và lập bảng số liệu theo phương pháp này. Từ đó, xác định E, r theo phương pháp vẽ đồ thị tuyến tính từ bảng số liệu đã thu được từ thực tế.
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Cơ sở lý thuyết ……….(0,75 đ)
  Xét mạch điện kín như hình vẽ :   
[image: image92.wmf]AB
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  Đặt x = I, y = UAB thì: 
[image: image93.wmf]yax+b
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  trong đó: a = - r; b = E. 
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Thí nghiệm:....................(0,5 đ)


     
  Bố trí thí nghiệm: Mắc sơ đồ mạch điện như hình vẽ.

Tiến trình thí nghiệm: ………………..0,75đ
	x = I (A)
	...
	...
	...
	...

	y = UAB (V)
	...
	...
	...
	...


              Di chuyển chon chạy C, với mỗi vị trí của con chạy, đọc số chỉ của vôn kế UAB và của ampe kế I, điền vào bảng số liệu.
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Xử lý số liệu:…………….1 đ
              Bảng số liệu :

   Đồ thị: 
[image: image94.wmf]yax+b
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   Từ đồ thị: (Hình vẽ )

   Ngoại suy: b = E;

   Độ dốc: a = tan α = - r
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